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Khu trục hạm HMCS Toronto và tàu Tuần duyên Biên phòng
Pierre Radisson đang tham dự cuộc thao diễn ‘the Operation Nanook”
Trong tuần qua một số Ðơn vị thuộc Lực lượng Hải quân, Không quân, và Biên phòng Canada đã bắt đầu cuộc Thao diễn Quân sư, mang tên “the Operation Nanook”, kéo dài 1 tháng, trên vùng biển Bắc cực. Và hôm thứ Tư 19/8/2009, nhân chuyến công du trên các vùng Lãnh thổ phía Bắc, Thủ tướng Canada Stephen Harper, với sự tháp tùng của Bộ trưởng Quốc phòng Peter MacKay, và Tướng Walt Nalynczyk Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Canada, đã đến quan sát cuộc tập trận, xảy ra trên Vịnh Frobisher, cách thủ phủ Iqaluit 60 hải lý về phía nam. Phái đoàn của Thủ tướng Harper đã chứng kiến cuộc thực tập oanh tạc của Phi đội Cf-18 trên bầu trời đảo Baffin thuộc Thủ phủ Iqaluit. Ðồng thời, sau đó Phái đoàn đã được trực thăng Sea King và các thuyền cao-su khinh tốc, lần lượt đưa đến thăm khu trục hạm HMCS Toronto, và tàu ngầm HMCS Corner Brook. 
Trong khi nói chuyện trước 150 thuỷ thủ thuộc Thuỷ thủ đoàn của Khu trục Hạm Toronto đứng chào đón trên boong tàu. Thủ tướng Harper nói, “Your efforts, also demonstrate our ability and our unyielding resolve to protect Canadian sovereignty our Arctic” (Các cố gắng của anh chị, cũng để chứng tỏ khả năng và sự cương quyết không nhân nhượng của chúng ta trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Canada trên (phần lãnh thổ) Bắc cực”. Sau đó Phái đoàn Chính phủ đã được hướng dẫn đến viếng thăm Phòng Chỉ huy của khu trục hạm, và tham dự 1 cuộc thuyết trình ngắn do viên Sĩ quan của Bộ chỉ huy “the Operation Nanook” thực hiện. Tại Phòng chỉ huy, Thủ tướng Harper đã được Hạm trưởng Alex Grant mời điều khiển thử chiếc khu trục hạm Toronto khá tối tân, trị giá hơn 1 tỷ dollar nầy. 
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Thủ tướng Harper và các nhân vật tháp tùng được
xuồng cao-su cao tốc đưa đến thăm tàu ngầm HMCS Corner Brook.
Ðồng thời, khi đến thăm tàu ngầm Corner Brook, ông lại có thêm một dịp được mời điều khiển chiếc tàu ngầm nầy lặn sâu xuống dưới mặt nước trong vòng 30 phút. Thủ tướng Harper đã tỏ ra thích thú, và cho đây là cơ hội thật là tuyệt vời được nhìn thấy các sinh hoạt tại chỗ của Hải quân Canada. Harper là nhà lãnh đạo rất quan tâm đến công tác canh tân Lực lượng Quốc phòng, mà trong đó luôn luôn đặt nặng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Canada trên vùng biển Bắc cực. Các cố gắng nổi bật trong những năm gần đây của Chính phủ Canada về công cuộc canh tân Hệ thống Quốc phòng và bảo vệ Chủ quyền trên vùng Bắc cực, như : 
1. Vào năm 2006, Canada đã phóng vào không gian 1 Vệ tinh nhân tạo khá tối tân, mà một trong các nhiệm vụ chánh yếu của nó là vẽ bản đồ địa chất, và theo dõi các hoạt động đối phương trên phần lãnh thổ Canada tại Bắc cực. 
2. Kể từ tài khóa 2007, Chính phủ Harper đã dự chi một ngân khoản bổ sung cho Ngân sách Quốc phòng lên đến 80 tỷ đồng, để canh tân các phương tiện tàu bè và trang thiết bị tối tân cho Quân đội, cũng như trang trải các chi phí hoạt động quân sự trên vùng Bắc cực. 
3. Năm 2008, Hải quân Canada đã có thêm ít nhứt 8 khu trục hạm mới, để đảm nhận công tác tuần duyên trên vùng biển phía Bắc.
4. Ðồng thời, Lực lượng Không quân cũng được bổ sung thêm ít nhứt là 2 vận tải cơ khổng lồ C-17, và nhiều trực thăng tối tân, để đảm nhận công cuộc chuyển quân và tiếp tế cho Quân đội Canada trên chiến trường Afghanistan. 
5. Trong khi đó, Bộ binh cũng được cung cấp hàng loạt xe cộ, trang thiết bị, và vũ khí tối tân, để phù hợp với chiến trường mới, và nhiệm vụ mới. 
6. Lực lượng Biên phòng Canada đang thủ đắc 2 tàu phá băng (ice breakers). Trong đó có chiếc Terry Fox được đánh giá là có công suất vào hạng mạnh nhứt hiện nay. Ðây là phương tiện mà Quân đội và các tàu vận chuyển dân sự của Canada trên biển Bắc cực rất cần đến. 
Nói về cuộc thao diễn quân sự “the Operation Nanook” của Hải và Không quân Canada, đang diễn ra trên Vịnh Baffin và Frobisher. Nếu đem so sánh với các cường quốc Nga Mỹ, thì cuộc Thao diễn Quân sự “the Operation Nanook” của Quân đội Canada thật sự rất khiêm nhường. Ngoài con số 700 binh sĩ, cùng một số Khu trục hạm của Hải quân, và Phi đội oanh tạc cơ CF-18 Hornet, và vận tải cơ khổng lồ C-17 của Không quân, hay con tàu phá băng (ice breaker) Terry Fox, được đánh giá tương đối tối tân. Nhưng số lượng của chúng được xem là quá ít ỏi. Trong khi đó, trên biển Bắc cực, nơi cần có nhiều tàu ngầm nguyên tử tối tân để chống tàu ngầm. Nhưng giới quan sát rất thất vọng, vì trong cuộc tập trận “the Operation Nanook” chỉ có 1 tàu ngầm Corner Brook thuộc loại quá củ kỹ, chạy bằng dầu diesel, mua lại của Anh dưới thời Chrétien tham gia thật thảm hại. 
Như vậy, nói một cách tổng quát, cho đến hôm nay, cho dù Chính phủ đương nhiệm đã đưa ra nhiều cố gắng, nhưng khả năng Quốc phòng của Canada cũng vẫn còn quá nhiều yếu kém. Tuy nhiên, cho dù yếu kém đến đâu, thì cuộc thao diễn Quân sự ‘the Operation Nanook” cũng mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Vì nó đã thể hiện được “Ý chí cương quyết, và sự sẵn sàng” của Quân đội Canada trong công cuộc bảo vệ Chủ quyền trên vùng lãnh thổ Bắc cực. Và cuộc thực tập Quân sư xảy ra trên 2 Vịnh Baffin và Frobisher, cũng không phải là sự chọn lựa ngẫu nhiên, mà hơn thế, đó là 2 trong các mục tiêu chiến lược phía Bắc, mà nay Quân đội Canada cần có sự hiện diện thường trực. Vì 2 Vịnh Baffin và Frobisher là cửa ngõ của hành lang Northwest, nơi đang có sự tranh chấp chủ quyền gay gắt giữa Canada và Hoa kỳ, cũng như một số quốc gia khác. 
Nếu quí vị xem trên bản đồ, sẽ thấy hành lang Northwest mà giới Ngoại giao Hoa kỳ thường đề cập đến trong các cuộc tranh luận về chủ quyền đối với Canada. Nó bắt đầu từ Vịnh Baffin trên biển Atlantic, đi xen vào giữa một số Ðảo của Canada, như : Somerset, Devon, Milville, kể cả Baffin v.v.., để dẫn đến Beaufort Sea, và nối liền với Thái Bình dương tại eo biển Bering. Ðây là hành lang huyết mạch của các hạm đội Hoa kỳ và các tàu bè vận tải Quốc tế trong tương lai gần. Và theo các nhà Ngoại giao Hoa kỳ giải thích, các eo biển (straits) giữa một số đảo của Canada có khoảng cách từ 50 đến 100km. Khoảng cách nầy quá giới hạn hải phận quốc gia là 12 hải lý (22.2km). Do đó, phần còn lại theo Qui ước Quốc tế về Luật biển, thì đương nhiên thuộc về hải phận (trình) Quốc tế. 
Lẽ tất nhiên, Hoa kỳ không thể phủ nhận quyền Hải phận Kinh tế của Canada trên các eo biển nầy. Vì hải phận về Kinh tế sẽ kéo dài từ bờ ra khơi đến 220 hải lý (nautical, or sea mile), tương đương 407 cây số. Và giới hạn bờ để tính hải phận Kinh tế của mỗi quốc gia, cũng còn có thể mở rộng hơn nữa. Nếu cấu trúc thềm lục địa của họ có sự mở rộng liên tục. Nga đang vin vào điểm nầy để đòi lãnh hải KT của họ trên bờ biển Bắc cực sẽ mở rộng ngoài 220 hải lý. Ðây là vấn đề khá phức tạp, và không thuộc nội dung bài nầy, nên chúng tôi xin bàn ở một đề tài khác. Trở lại sự phản bác quan điểm của Hoa kỳ, phía Canada giải thích, biên giới Quốc gia là một đường viền liên tục bao bọc bên ngoài lãnh thổ, có cả các đảo. Do đó, biển hồ bên trong không thể chia cắt để thuộc về Quốc tế. 
Trên đây là một giải thích có phần hữu lý, nhưng vì quyền lợi kinh tế trên hành lang Northwest sẽ liên hệ đến nhiều quốc gia, nên Canada sẽ không có mấy Ðồng minh đứng về phe. Trong tương lai vụ tranh chấp nầy có thể sẽ do Tòa án Quốc tế về Luật biển phân định, nhưng cũng không phải dễ dàng và nhanh chóng. Canada, một quốc gia có diện tích 9.9 triệu cây số vuông, đứng hạng nhì Thế giới. Nhưng hơn 1/3 diện tích (3.9 triệu cây số vuông) lãnh thổ, chỉ có 65.196 người dân làm chủ, lại nằm trong, hay tiếp cận với vùng Bắc cực, thời tiết quá khắc nghiệt, rất khó khăn để bảo vệ. 
Ngày nay đối với Bắc cực, có 2 cái nhìn khá mâu thuẫn nhau. Dưới mắt các nhà môi trường, thì tỏ ra vô cùng thất vọng về những gì đang diễn ra tại đó. Tình trạng khí hậu thay đổi nhanh chóng, bầu khí quyển của quả đất trở nên nóng, đang làm cho các núi băng trên Bắc cực tan nhanh. Hậu quả gây ra sự lụt lội, và xáo trộn môi trường sống vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, dưới mắt các nhà kinh tế, trong tương lai không xa, nơi đó sẽ là vùng đất đầy hứa hẹn cho công cuộc phát triển kinh tế. Theo một số lượng giá khoa học, dựa trên các cấu trúc địa chất trong lòng đất, cho thấy vùng Bắc cực sẽ có nhiều khả năng dồi dào nguồn tài nguyên thiên nhiên, như : khí đốt, dầu mỏ, kim loại, và quặng uranium v.và 
Vì cùng nằm trong vòng đai Bắc cực như Siberia của Nga, hay Norway, 2 trung tâm dầu khí và khoáng sản quan trọng hàng đầu của Thế giới. Lãnh thổ cực Bắc của Canada chắc chắn sẽ là điểm đầy hứa hẹn về Kinh tế. Mặt khác, theo sự dự đoán của các nhà khoa học môi trường, thì trong vòng 15 năm đến đây, một số bãi băng trên vùng biển Bắc cực sẽ tan đi với khối lượng đáng kể. Ðể từ đó vào mùa hè hàng năm, sự tan băng nầy sẽ tạo ra một hành lang mở rộng trên vùng biển Bắc cực. Hành lang đó có tên là Northwest, sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các tàu bè có trọng tải lớn có thể di chuyển xuyên qua Bắc cực. Và nếu đúng như sự dự đoán, thì khối lượng hàng hóa to lớn vận chuyển bằng đường biển giữa các lục địa Á, Âu và Mỹ châu, thay vì phải đi qua kênh đào Panama như lâu nay. Ðến khi đó chúng sẽ xử dụng hành lang Northwest, một phần nằm trong lãnh thổ Canada, có khả năng thu ngắn từ 5,000 đến 7,000 cây số hải trình cho mỗi lượt đi, hay về. Ðây là một lợi thế kinh tế vô giá. mà các nhà vận chuyển hàng hải mong đợi (CBC News Indepth : Canada’s Military 9/7/2007).
Tuy nhiên, ngoài triển vọng to lớn về kinh tế, vùng Bắc cực cũng là những địa điểm chiến lược quân sự mà một số quốc gia trong khu vực đang dòm ngó. Vì vậy, Canada phải hành động kịp thời, và Quân đội Canada phải đủ mạnh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ về phát triển Kinh tế trên Bắc cực của mình. Hồi tháng 7/2007, khi đến Chủ tọa lễ kỷ niệm hằng năm tại Căn cứ Hải quân Esquimalt, trên Ðảo Vancouver, Thủ tướng Stephen Harper đã công bố một Kế hoạch đóng mới 8 chiếc tàu tuần duyên trên vùng Biển Bắc cực (the Arctic patrol ships). Ðồng thời, tài trợ một ngân khoản 25 triệu đồng, giành cho Nhóm khoa học gia Canada nghiên cứu thời tiết và địa chất trên vùng Bắc cực. 
Và song song với 2 công tác trên, trong ít năn gần đây Chính phủ đã cho xây dựng một số Căn cứ và Hải cảng quân sự mới, nằm rải rác trên các địa điểm sâu trong lãnh thổ phía Bắc. Trong tuần qua, Thủ tướng Harper cầm đầu 1 Phái đoàn Chính phủ quan trọng, đã đến các Thủ phủ của 3 vùng Lãnh thổ phía Bắc : Nuvanut, North West, và Yukon, để bàn thảo với các cấp Chính quyền và Dân chúng địa phương, về các Dự án phát triển Kinh tế và xây dựng các cơ sở hạ tầng tại đây. Ottawa đã cung cấp 1 ngân khoản 50 triệu đồng, để xây dựng đường sá, hải cảng, và phát triển các Chương trình cải thiện xã hội, và phát triển Giáo dục v.và Ðây được coi như thêm một số cố gắng mới của Chính phủ, để một mặt giúp Dân chúng địa phương có được phương tiện cải thiện cuộc sống khá hơn. Và mặt khác, cũng đặt căn bản cho các hoạt động Quốc phòng, bảo vệ chủ quyền của mình trên vùng lãnh hải phía Bắc hữu hiệu hơn. 
Ðể bào chữa trước các chỉ trích từ phe Ðối lập. Họ cho rằng Chính phủ đã chi phí quá đáng cho Hệ thống Quốc phòng, nhứt là công cuộc phòng thủ phương Bắc quá tốn kém Ngân sách. Thủ tướng Harper đã nói, “Either we use it or lose it..” (Hoặc là chúng ta xử dụng nó, hay mất nó). Ðúng như vậy, đứng trước các tranh chấp nhạy cảm hiện nay, nếu Canada không có các hành động đi bước trước, và kịp thời đối với công cuộc phòng thủ Bắc cực. Nhứt là không chịu bỏ ra các khoản chi phí tốn kém, nhưng rất cần thiết để phát triển Kinh tế, Xã hội, và canh tân Hệ thống phòng thủ trên phần lãnh thổ Bắc cực, thì hậu quả tự nhiên Canada sẽ mất nó. Và đây chính là động cơ đang thúc đẩy Chính phủ Harper phải chi phí khá mạnh tay cho các Chương trình Phát triển Kinh tế, và canh tân Hệ thống Quốc phòng phương Bắc. 
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